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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:  
· Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong chương I, II, III, 
2. Kĩ năng:  
· Rèn luyện kĩ năng trình bày, vận dụng kiến thức đã học
3. Thái độ:   
· Giáo dục tính nghiêm túc, trung thực trong thi cử.
Trọng tâm: Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức trong chương I, II, III
II. CHUẨN BỊ:
       Giáo viên: thiết kế ma trận, đề kiểm tra, xây dựng đáp án biểu điểm
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I: Khái
quát về cơ thể người.

	- Nêu được định nghĩa về mô.
- Kể tên các loại mô và nêu được chức năng của chúng.
	- phân biệt được chức năng từng cấu trúc của tế bào
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
3,0đ
30%
	2 câu
1,0đ
10%
	
	
	
	
	3 câu
4,0đ
40%

	Chương II: Vận động
	- Phân biệt được các loại khớp trong cơ thể.

	- Xác định được thành phần hóa học của xương để chứng minh được tính chất của xương.
	- Thực hiện được cách sơ cứu cho người bị gãy xương.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,5 đ
5%
	
	
	1 câu
2,0đ
20%
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	3 câu
3,0đ
30%

	Chương III: Tuần hoàn



	
	- Hiểu được đặc điểm các pha trong chu kì co dãn của tim.

	- Đường đi của máu trong các vòng tuần hoàn
	- Giải thích được kháng nguyên, kháng thể, cơ chế hoạt động của kháng nguyên và kháng thể. Cơ chế hoạt động của bạch cầu để bảo vệ cơ thể chống lại kháng nguyên.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	1 câu
0,5đ
5%
	
	
	1 câu
2,0 đ
20%
	3 câu
3,0đ
30%

	Tổng
	2 câu
3,5đ
35%
	4 câu
3,5đ
35%
	2 câu
1,0đ
10%
	1 câu
2,0đ
20%
	9 câu
10đ
100%


    Học sinh: Ôn tập kiến thức.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Thứ tự đúng các pha trong mỗi chu kì co dãn của tim là 
	A. Pha nhĩ co → pha thất co → pha dãn chung
	B. Pha thất co → pha nhĩ co → pha dãn chung.

	C. Pha thất co → pha dãn chung → pha nhĩ co.
	D. Pha dãn chung → pha thất co → pha nhĩ co


[bookmark: _Hlk55749450]Câu 2: Cho các khớp sau : khớp ngón tay, khớp gối, khớp sọ, khớp đốt sống thắt lưng, khớp khủy tay. Có bao nhiêu khớp thuộc loại khớp động ? 
	A. 2
	B. 3
	C. 4                                   
	D. 5


Câu 3:  Bào quan nào sau đây tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng ?
	A. nhân con.        
	B. Ti thể 
	 C. lưới nội chất     
	D. ribôxôm.


Câu 4: Cấu trúc nào sau đây có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?
	A. Bộ máy Gôngi
	B. Màng sinh chất                     
	C. Chất tế bào                    
	D. Nhân tế bào


Câu 5:. Một bạn học sinh đã tóm tắt đường đi của máu theo sơ đồ hình bên dưới. Các số (1), (2), (3), (4) trong sơ đồ này lần lượt là : 
	A. động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi.
B. tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, tĩnh mạch chủ, động mạch chủ.
C. động mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch chủ.
D. động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ
	[image: ]


Câu 6:. Các thao tác thực hiện theo thứ tự đúng khi gặp người bị tai nạn gãy xương là :
 	(1)  Nắn lại ngay chỗ xương bị gãy               (2) Tiến hành sơ cứu, băng bó
	(3) Đưa nạn nhân đến bệnh viện   	                (4) Đặt nạn nhân nằm yên.
	(5) Dùng gạc hay khăn sạch nhẹ nhàng lau sạch vết thương.
A. (1)  (3)  (2)  (4)  (5)	 B. (4)  (5)  (2)  (3)
    C. (2)  (1)  (5)  (4)  (3)	                         D. (2)  (4)  (1)  (3)
PHẦN II : TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
Câu 1:(3,0đ) Mô là gì ?  Kể tên các mô chính trong cơ thể và chức năng của chúng ? 
Câu 2:(2,0đ): Xương có đặc tính cơ bản nào ? Các yếu tố giúp xương có đặc tính đó ?
Câu 3: (2,0đ): COVID – 19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 3/9/2020 trên thế giới có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm, trong đó có 26.214.446 ca mắc và 868.161 ca tử vong. Ở Việt Nam có 1046 ca mắc, 35 ca tử vong và 746 trường hợp đã khỏi bệnh (nguồn Bộ Y Tế). Khi xâm nhập vào cơ thể con người trên bề mặt vỏ virus corona sẽ tiết ra các thụ thể để tấn công vào hệ miễn dịch. Để đối phó lại sự xâm nhập của virus, cơ thể sẽ tiết ra các phân tử để vô hiệu hoá chúng.
a. Em hãy cho biết các thụ thể do virus Corona và các phân tử do cơ thể tiết ra được gọi là gì? Giải thích ? Hoạt động của chúng diễn ra theo cơ chế nào ?
b. Khi virus Corona xâm nhập vào cơ thể người để gây bệnh thì hệ miễn dịch có những hoạt động nào để chống lại chúng? Hãy mô tả các hoạt động đó ?
3. Đáp án, biểu điểm
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3,0đ. 
Mỗi câu chọn đúng: 0,5đ
	Câu 1
	câu 2
	câu 3
	câu 4
	câu 5
	câu 6

	A
	B
	B
	D
	D
	B


PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0đ)
	Câu 
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 1
	
	3,0đ

	
	- Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa  có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định.     
	0,5đ

	
	 - Các loại mô chính trong cơ thể : mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh
	0,5đ

	
	- Chức năng : 
+ Mô biểu bì: Bảo vệ, hấp thụ và tiết    
	
0,5đ

	
	+ Mô liên kết: Nâng đỡ, liên kết các cơ quan, đệm. 
	0,5đ

	
	+ Mô cơ: Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và cơ thể. 
	0,5đ

	
	+ Mô thần kinh: Tiếp nhận kích thích, Xử lí thông tin, điều khiển sự hoạt động các cơ quan và trả lời kích thích của môi trường.                                                                                             
	0,5đ

	Câu 2

	- Xương có đặc tính:	 bền chắc và mềm dẻo                                
- Yếu tố giúp xương có được đặc tính đó: do xương được cấu tạo bởi : 	+ Chất hữu cơ (cốt giao): chiếm 1/3 khối lượng                    
	+ Chất vô cơ : chiếm 2/3 khối lượng
- Sự kết hợp của chất hữu cơ và chất vô cơ có trong xương giúp xương vừa mềm dẻo vừa cứng chắc                                                                              
	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3 

	a. Các thụ thể có trên bề mặt virus corona được gọi là kháng nguyên. Các phân tử do cơ thể tiết ra được gọi là kháng thể.
* Giải thích: 
- Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra kháng thể.
- Kháng thể là những phân tử protein do cơ thể tiết ra để chống lại kháng nguyên.
- Hoạt động của chúng tuân theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa.
b. Hệ miễn dịch ở người có những hoạt động để chống lại sự xâm nhập của virus Corona: 
- Sự thực bào: bạch cầu trung tính, đại thực bào hình thành chân giả bắt, nuốt và tiêu hóa virus.
- Limphô B tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên của virus.
-  Limphô T phá hủy các tế bào virus bằng cách tiết ra các phân tử protein đặc hiệu.
	0,5đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ


4. Hướng dẫn về nhà.
· Chuẩn bị trước chủ đề : hô hấp.
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